
Người đứng đầu 

đơn vị

Bác sỹ phụ trách xác 

định tình trạng nghiện 

ma túy

 (đầu mối liên hệ chuyên 

môn)

SĐT liên hệ

I

Nguyễn Ánh Chương 0965587968

Lê Thị Ngọc Hạnh 0906263225

Nguyễn Kỳ Quang 0985175995

Lê Văn Hào 0388237269

Võ Hữu Thắng 0987007012

Nguyễn Thị Khánh 

Phương
0354077742

Nguyễn Thị Ngọc Thủy 0974915464

Phạm Thị Thanh Hoa 0973859738

Huỳnh Thị Nhật Linh 0934867203

Nguyễn Xuân Phong 0983052832

Nguyễn Thảo Vân 0961701201

Nguyễn Thị Ngọc Ánh 0941324947

BỆNH VIỆN (6)

1
01 An Định, xã Diên Thọ, tỉnh 

Khánh Hòa
Nguyễn Ánh Chương

Bệnh viện Tâm Thần 

Khánh Hòa

Phụ lục 

DANH SÁCH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÁC ĐỊNH TÌNH TRẠNG NGHIỆN MA TÚY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA 

CẬP NHẬT ĐẾN NGÀY 05/9/2026
(Kèm theo Công văn số         /KSBT-HIV ngày      tháng     năm 2026 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa)

Thông tin cơ sở

TT Tên cơ sở Địa chỉ
Ghi 

chú



Nguyễn Phạm Mai Phương 0843755855

Lê Nguyễn Kiều Nhi 0965564115

Bùi Mai Bội Lan 0931292858

Võ Thị Hải Yến 0358271175

Đào Ngọc Anh 0396406829

Nguyễn Hữu Thưởng 0702335977

Nguyễn Khắc Hoàng Lâm 0386935268

Trần Hồng Quân 0359108250

Lê Văn Đổng 0918472532

Võ Văn Minh 0919274933

Nguyễn Văn Lịnh 0917442211

Nguyễn Công Tiến 0372224097

Nguyễn Thịnh Phát 0384833143

Lê Huy Thạch 0913885666

Bá Nhất Trưởng 0945934730

Trần Bá Hoàng 0914059596

Đạt Quang Trẻ 0985676780

Lê Thị Lệ Nguyên 0914561780

1
01 An Định, xã Diên Thọ, tỉnh 

Khánh Hòa
Nguyễn Ánh Chương

Bệnh viện Tâm Thần 

Khánh Hòa

2
Bệnh viện Đa khoa 

Khánh Hòa

19 Yersin, phường Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa
Lê Vũ Chương

4
Bệnh viện Đa khoa Ninh 

Thuận

3

Đường Nguyễn Văn Cừ, 

phường Ninh Chử, tỉnh Khánh 

Hòa
Lê Huy Thạch

Bệnh viện Đa khoa khu 

vực Cam Ranh
5

97 Nguyễn Thái Học, phường 

Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
Trần Minh Phúc Tâm

Bệnh viện Da Liễu- Tâm 

Thần Ninh Thuân 

30 Phạm Ngũ Lão, phường Bảo 

An, tỉnh Khánh Hòa
Lê Văn Đổng



Châu Thị Hoài Nhâm 0343611460

Nguyễn Văn Khoa 0905991191

Mã Lương Quốc 0935560879

II

7
Trung tâm Y tế  khu vực

Cam Lâm

Thôn Bãi Giếng Trung, xã Cam 

Lâm, tỉnh Khánh Hòa
Nguyễn Đức Trí Trương Quang Tuấn 0986063344

Trương Thị Huệ 0356004374

Bùi Hà Thiện 0979718599

Trương Thị Tuyết Mai 0362804709

Trần Khánh Duy 0969104960

Cao Hoài 0.962794520

Trần Duy Phương 0.947271525

9
Trung tâm Y tế khu vực 

Khánh Sơn

Thôn Tà Nĩa, xã Đông Khánh 

Sơn, tỉnh Khánh Hòa
Trần Ngọc Thạch Nguyễn Ngọc Sang 0989492040

Huỳnh Lê Nhu
0364514714

Bùi Thị Tú Anh 0911352567

Nguyễn Thị Thơ 0398755071

Trần Thị Thanh Thủy 0373256095

TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC (11)

11
Trung tâm Y tế khu vực 

Vạn Ninh 

Thôn Tân Đức Đông, xã Vạn 

Ninh, tỉnh Khánh Hoà (cơ sở 1)

 Lương Đăng Trường

Đường 2/4, phường Ninh Hòa, 

tỉnh Khánh Hòa
Lê Quang Lệnh6

8

Bệnh viện Đa khoa khu 

vực Cam Ranh

10
Trung tâm Y tế khu vực 

Ninh Hòa

TDP Phú Thọ 2, phường Đông 

Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
Trịnh Tiến Khoa

5
97 Nguyễn Thái Học, phường 

Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
Trần Minh Phúc Tâm

Bệnh viên đa khoa khu 

vực Ninh Hòa

Trung tâm Y tế khu vực 

Khánh Vĩnh

Thôn 2, xã Khánh Vĩnh, tỉnh 

Khánh Hòa
Lê Thị Kim Liên



Nguyễn Ngọc Tuấn 0775574277

Lương Thị Trúc Chi 0974624589

Nguyễn Văn Dương 0904263377

Nguyễn Trung Tường 0913889021

Lê Thị Mỹ Nguyệt 0983429295

12
Trung tâm Y tế khu vực

Ninh Hải

93 Phạm Ngọc Thạch, phường 

Ninh Chử, tỉnh  Khánh Hòa
Trần Văn Hương Nguyễn Thị Thanh Thủy 0946712028

Chamaléa Thị Ngọc Thủy 0963216029

Lê Thiên Việt Hoàng 0982131697

Đinh Hoàng Nương 0392027204

Nguyễn Thị Oanh Việt 0374710628

15
Trung tâm Y tế khu vực 

Ninh Phước

Thôn 6, xã Ninh Phước, tỉnh 

Khánh Hòa
Ngô Văn Hợp Nguyễn Thị Hồng Lệ 0374710628

Lê Thị Minh Nguyệt 0383225253

Nguyễn Thị Thiện Dung

Nguyễn Trí Du

14
Quốc lộ 27B, thôn Tà Lú 1, xã 

Bác Ái Đông, tỉnh Khánh Hòa
Phạm Phán

Trung tâm Y tế Khu vực

Bác Ái

13

Trung tâm Y tế khu vực 

Diên Khánh
16

11
Trung tâm Y tế khu vực 

Vạn Ninh 

Thôn Tân Đức Đông, xã Vạn 

Ninh, tỉnh Khánh Hoà (cơ sở 1)

Thôn Tân Phước Tây, xã Tu 

Bông, tỉnh Khánh Hòa (cơ sở 2)

 Lương Đăng Trường

Trung tâm Y tế  khu vực

Thuận Bắc

Thôn Ấn Đạt, xã Thuận Bắc, 

tỉnh Khánh Hòa
Lê Thành Thoại

Hồ Ngọc Gia
Thôn Đông 3, xã Diên Điền, 

tỉnh Khánh Hòa



Phạm Khánh Bình

Nguyễn Vũ Anh Duy

Nguyễn Thanh Huy

Võ Trang Đài

17
Trung tâm Y tế khu vực 

Ninh Sơn

Số 110 đường Anh Dũng, thôn 

Bắc Sông Ông, xã Ninh Sơn, 

tỉnh Khánh Hòa

Quảng Đại Khanh Đoàn Thị Vân Lan 0988214253

III

Lương Thị Kim Liên 0389960049

Đoàn Trần Tú Anh 0902906214

Lê Thị Hạ Quyên 0772672403

Nguyễn Cao Kỳ 0389576444

Nguyễn Đoàn Thiên Hân 0934841249

Nguyễn Thành 0784288739

Hoàng Thị Tuyết Mai 0382049450

Phạm Chiến Công 0905797576

Huỳnh Thị Diễm 0932488787

Đỗ Nguyễn Minh Hiếu 0935753023

18
Trạm Y tế phường Nha 

Trang

09 Tô Hiến Thành, phường Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa

Huỳnh Thị Tuyết 

Hạnh

19
Trạm Y tế phường Bắc 

Nha Trang

2/13 Ngô Đến, phường Bắc 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Hàn Minh Cường

20
Trạm Y tế phường

Tây Nha Trang

Tổ 8-9 Lư Cấm, Phường Tây 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Trung tâm Y tế khu vực 

Diên Khánh
16 Hồ Ngọc Gia

Thôn Đông 3, xã Diên Điền, 

tỉnh Khánh Hòa

Võ Thùy Duy Trang

 TRẠM Y TẾ (49)



Nguyễn Thị Bích 0983955971

Lê Thị Tuyết Mai 0979700977

Lê Nguyên Quốc 0928230123

Nguyễn Thanh Thọ 0919285835

Trần Thị Xuân Vinh 0919179799

Nguyễn Thị Minh Nhã 0914455107

Lâm Xuân Thủy 0988992738

Huỳnh Tấn Lộc 0901919171

Lê Thị Đồng Tâm 0972004058

23
Trạm Y tế phường Bắc 

Ninh Hòa

Thôn Lạc An, xã Bắc Ninh 

Hòa, tỉnh Khánh Hòa
Đào Xuân Toàn Võ Thị Thanh Hiếu 0983593523

24
Trạm Y tế phường Ba 

Ngòi

TDP Suối Môn, phường Ba 

Ngòi, tỉnh Khánh Hòa
Nguyễn Thị Chiên Nguyễn Thị Trang

0258399702

5

Nguyễn Thị Chung 0986365138

Nguyễn Thuỵ Phương 

Hạnh 
0932442129

Nguyễn Thị Thanh Minh 0969468367

Trạm Y tế phường Bắc 

Cam Ranh

1049 Đại lộ Hùng Vương, 

phường Bắc Cam Ranh, tỉnh 

Khánh Hòa

Bùi Ngọc Hải

21
Trạm Y tế phường Nam 

Nha Trang

TDP Phước Tân, phường Nam 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

20
Trạm Y tế phường

Tây Nha Trang

Tổ 8-9 Lư Cấm, Phường Tây 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Lê Nguyên Quốc

22
Trạm Y tế phường 

Ninh Hòa

TDP16, phường Ninh Hòa, tỉnh 

Khánh Hòa
Huỳnh Tấn Lộc

25

Võ Thùy Duy Trang



26
Trạm Y tế phường Cam 

Linh

418A đường 3/4, TDP Xóm 

Cồn, phường Cam Linh, tỉnh 

Khánh Hòa

Trần Thị Kim Oanh Phạm Thị Uyên Thảo 0916294801

27
Trạm Y tế phường Đông 

Hải

TDP 11, phường Đông Hải, 

tỉnh Khánh Hòa
Đào Văn Thanh Đào Văn Thanh 0908953097

28
Trạm Y tế phường Hoà 

Thắng

Tổ DP Phong Phú 2, Phường 

Hoà Thắng, tỉnh Khánh Hòa
Nguyễn Đăng Truyền Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

0395119448

0914499787

Nguyễn Văn Vân 02593826981

Kiều Ngân 0365932541

Đặng Ngọc Nữ Hoàng 

Trang
0784846528

30 Trạm Y tế xã Diên Khánh
66 Hùng Vương, xã Diên 

Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Nguyễn Thế Lộc Lương Thị Yến Ngọc 0378831311

Nguyễn Thị Minh Trang 0986566471

Nguyễn Anh Khoa 0935710865

Phạm Hữu Phước 0935955449

Lê Nguyễn Thuý Dân 0367411889

33 Trạm Y tế xã Diên Lạc
Thôn Thanh Minh 3, xã Diên 

Lạc, tỉnh Khánh Hòa

Nguyễn Trần Anh 

Thư
Nguyễn Trần Anh Thư 0916500508

29
Trạm Y tế phường Phan 

Rang

364 Ngô Gia Tự, phường Phan 

Rang, tỉnh Khánh Hòa
Trần Thanh Truyền

32 Trạm Y tế xã Diên Điền

31 Trạm Y tế xã Diên Lâm
Thôn Xuân Đông, xã Diên 

Lâm, tỉnh Khánh Hòa
Nguyễn Văn Phúc

Thôn Đông 1 xã Diên Điền, 

tỉnh Khánh Hoà
Phạm Hữu Phước



34 Trạm Y tế  xã Diên Thọ
303 Thôn Phò Thiện, xã Diên 

Thọ, tỉnh Khánh Hoà
Nguyễn Hải Nguyên Nguyễn Thị Bích Đào 0935540475

35 Trạm Y tế xã Suối Hiệp
Thôn Cư Thạnh, xã Suối Hiệp, 

tỉnh Khánh Hòa
Nguyễn Phú Quang Ngô Võ Anh Cường 0966908058

36 TrạmY tế xã Suối Dầu
Thôn Tân Xương 1, xã Suối 

Dầu, tỉnh Khánh Hòa
Nguyễn Đức Tin Phạm Thị Thu Phương 0988001563

37
Trạm Y tế xã Nam Ninh 

Hòa

Thôn Mỹ Lợi, xã Nam Ninh 

Hòa, tỉnh Khánh Hòa
Võ Quang yên Nguyễn Tri Phương 0905210947

38
Trạm Y tế xã Tây Ninh 

Hòa

Thôn Tân Khánh 1, xã Tây 

Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
Ngô Mỹ Nguyễn Khiêm 0905848581

39 Trạm Y tế xã Hòa Trí
Thôn Đại Mỹ, xã Hòa Trí, tỉnh 

Khánh Hòa

Huỳnh Thị Ngọc 

Diễm
Phạm Thị Mỹ Hạnh 0968055453

40 Trạm Y tế xã Tân Định
Thôn Phong ấp, xã Tân Định, 

tỉnh Khánh Hòa
Nguyễn văn Trọng Nguyễn Thị Mỹ Linh 0369736169

41 Trạm Y tế xã Cam An
Thôn Vĩnh Đông, xã Cam An, 

tỉnh Khánh Hòa
Nguyễn Quốc Dũng Nguyễn Quốc Dũng 0915390484

Lê Thị Loan
0258395603

3

Nguyễn Phi Vân

Phan Đỗ Thanh Phương

Trương Thị Mai 02583978354

Lê Thị Loan42
Trạm Y tế phường Cam 

Ranh

TDP Phú Lộc, phường Cam 

Ranh, tỉnh Khánh Hòa

43
Trạm Y tế xã Nam Cam 

Ranh

Quốc lộ 1A, thôn Hòa Sơn, xã 

Nam Cam Ranh, tỉnh Khánh 

Hòa

Nguyễn Ngọc Thảo 

Trang



Nguyễn Thị Thủy Tiên

44 Trạm Y tế xã Đại Lãnh
Thôn Cổ Mã, xã Đại Lãnh, tỉnh 

Khánh Hoà
Phan Hùng Hà Ngô Nguyễn Thanh Nê

02583 938 

061

0367408073

45 Trạm Y tế xã Tu Bông
Thôn Nhơn Khánh, xã Tu 

Bông, tỉnh Khánh Hòa
Nguyễn Tấn Trực Nguyễn Du 0935963945

32 Lê Duẩn, thôn Hạp cường, 

xã Khánh Sơn
Đinh Thành Đạt 0368864546

Thôn Liên Hòa, xã Khánh Sơn, 

tỉnh Khánh Hòa
Lê Quốc Việt 0347121999

47
Trạm Y tế xã Đông 

Khánh Sơn

Thôn Dốc Trầu, xã Đông 

Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa
Mai Thị Kim Nhung Mai Thị Kim Nhung 0986421609

48
Trạm Y tế xã Tây Khánh 

Sơn

Thôn Du Oai xã Tây Khánh 

Sơn, tỉnh Khánh Hòa
Nguyễn Thanh Danh Nguyễn Văn Chiến 0935966228

49
Trạm Y tế xã Trung 

Khánh Vĩnh

Thôn Hòn Lay,  xã Trung 

Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa
Hoàng Thị Thu Cao Văn Lý 0346886142

50
Trạm Y tế xã Nam 

Khánh Vĩnh

Thôn Chà Liên xã Nam Khánh 

Vĩnh
Trần Hữu Trí Hà Thuý 0333785411

51 Trạm Y tế xã Ninh Hải
Thôn Phương Cựu 2, xã Ninh 

Hải, tỉnh Khánh Hòa
Nguyễn Hồng Lâm Nguyễn Hồng Lâm 0989986722

52 Trạm Y tế xã Xuân Hải
Thôn An Xuân 1, xã Xuân Hải, 

tỉnh Khánh Hòa

Nguyễn Thị Mỹ 

Dung
Lê Quý Mỹ Loan 0383822156

46  Nguyễn Thị Thúy

43
Trạm Y tế xã Nam Cam 

Ranh

Quốc lộ 1A, thôn Hòa Sơn, xã 

Nam Cam Ranh, tỉnh Khánh 

Hòa

Nguyễn Ngọc Thảo 

Trang

Trạm Y tế xã Khánh Sơn



Trịnh Thị Kiều Minh 0937096379

Dương Văn Hiệu 0919650377

54 Trạm Y tế xã Anh Dũng
Thôn Ú, xã Anh Dũng,

tỉnh Khánh Hòa
Lê Văn Thuộc Đạo Văn Câu 0984115836

55 Trạm Y tế xã Công Hải
Thôn Hiệp Kiết, xã Công Hải, 

tỉnh Khánh Hòa
Thành Văn Thiên Chamaléa Vền 0332447668

56
Trạm Y tế phường Bảo 

An

Số 1, Duy Tân, Tổ Dân Phố 7, 

Phường Bảo An, Khánh Hòa
Lê Thị  Hoàng Diễm Võ Văn Toàn 0772693599

57
Trạm Y tế Bắc Khánh 

Vĩnh

Thôn Cà Hon, xã Khánh Vĩnh, 

tỉnh Khánh Hòa
Nguyễn Thành Trung Đặng Thị Yến Trang 0908151216

58 Trạm Y tế xã Vĩnh Hải
Tỉnh lộ 702, thôn Mỹ Tường, 

xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa
Nguyễn Tấn Thành Phạm Hoàng Thái 0838665896

59 Trạm Y tế xã Bác Ái Tây
Thôn Chà Panh, 

xã Bắc Ái Tây, tỉnh Khánh Hòa
Phan Quang Vinh Hoàng Đức Hoài 0398438588

60 Trạm  Y tế xã Thuận Bắc
Thôn Ấn Đạt, xã Thuận Bắc, 

tỉnh Khánh Hòa
Đạo Câu Đại Châu ThànhĐặng Thà 0938012379

Thôn Nghĩa Đông, xã Cam 

Lâm, tỉnh Khánh Hòa
Lê Quang Thi 0905527869

Thôn Đồng Câu, xã Cam Lâm, 

tỉnh Khánh Hòa
Nguyễn Hữu Nhi 0832122505

Nguyễn Duy Phúc 0908198858

61 Lê Quang ThiTrạm Y tế xã Cam Lâm

Trạm Y tế phường Đô 

Vinh
Nguyễn Duy Phúc62

Số 8- Minh Mạng, Phường Đô 

Vinh, tỉnh Khánh Hòa

53 Trạm Y tế xã Ninh Sơn Trịnh Thị Thu Vân
Thôn La Vang 2, xã Ninh Sơn, 

tỉnh Khánh Hòa



Trần Hữu Chí 08553837278

63
Trạm Y tế xã Bác Ái 

Đông

Thôn Tà Lú 1, xã Bác Ái Đông, 

tỉnh Khánh Hòa
Tô Thúy Kiều Thạch Mỹ Ánh Hồng 0355338821

64
Trạm Y tế Phường Đông 

Ninh Hòa

TDP Phú Thạnh, phường Đông 

Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
Nguyễn Phùng Thanh MyNgô Công Chính 0792828179

65 Trạm Y tế xã Phước Hậu
Thôn Phước Thiện 1, xã Phước 

Hậu, tỉnh Khánh Hòa
Năng Thị Thùy Trinh Quảng Thị An Khanh 0911660249

66 Trạm Y tế xã Mỹ Sơn
Thôn Phú Thủy, xã Mỹ Sơn, 

tỉnh Khánh Hòa
Nguyễn Công Hùng Đào Chế Quốc Phúc 0977771116

Trạm Y tế phường Đô 

Vinh
Nguyễn Duy Phúc62

Số 8- Minh Mạng, Phường Đô 

Vinh, tỉnh Khánh Hòa

Thời điểm cập nhật: 05/9/2026 (66 cơ sở). Trong đó bao gồm: 6 bệnh viện, 11 Trung tâm Y tế khu vực và 49 Trạm Y tế xã, phường
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